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KHOA DƯỢC
Bảng tương thích Y-site

Am
ika

cin
 su

lfa
te

Am
ox

ici
llin

 so
di

um
 / 

cla
vu

la
ni

c a
cid

Am
pi

cil
lin

 so
di

um
 - 

su
lb

ac
ta

m
 so

di
um

Ce
fa

m
an

do
le

 n
af

at
e

Ce
fa

zo
lin

 so
di

um

Ce
fe

pi
m

e 
di

hy
dr

oc
hl

or
id

e

Ce
fo

ta
xim

e 
so

di
um

Ce
fta

zid
im

e

Ce
ftr

ia
xo

ne
 d

iso
di

um

Ce
fu

ro
xim

e 
so

di
um

Ci
pr

of
lo

xa
cin

 la
ct

at
e

Cl
in

da
m

yc
in

 p
ho

sp
ha

te

Ge
nt

am
ici

n 
su

lfa
te

Im
ip

en
em

 - 
cil

as
ta

tin
 so

di
um

Le
vo

flo
xa

cin
e

Lin
ez

ol
id

Me
ro

pe
ne

m

Me
tro

ni
da

zo
le

Mo
xif

lo
xa

cin

Va
nc

om
yc

in
 h

yd
ro

ch
lo

rid
e

Amikacin sulfate

Amoxicillin sodium / clavulanic acid

Ampicillin sodium - sulbactam sodium

Cefamandole nafate

Cefazolin sodium

Cefepime dihydrochloride

Cefotaxime sodium

Ceftazidime

Ceftriaxone disodium

Cefuroxime sodium

Ciprofloxacin lactate

Clindamycin phosphate

Gentamicin sulfate

Imipenem - cilastatin sodium

Levofloxacine

Linezolid

Meropenem

Metronidazole

Moxifloxacin

Vancomycin hydrochloride

Dữ liệu được trình bày trong bảng này được lấy từ tệp tương thích của Stabilis ®. Dữ liệu về độ ổn định mới thường xuyên được công bố, thông tin trong bảng này không thể được coi là đầy đủ. Hình vuông màu đỏ cho thấy sự không tương thích giữa các loại thuốc (kết tủa, đổi màu, tạo khí, tăng
các hạt không nhìn thấy, tương kỵ hóa học). Hộp màu xanh lá cây cho biết khả năng tương thích vật lý. Hộp màu vàng cho biết dữ liệu mâu thuẫn trong tài liệu. Hộp màu trắng cho biết không có dữ liệu tương thích. Đối với độ ổn định hóa học của các phụ gia giữa các loại thuốc, người sử dụng
Stabilis phải sử dụng màn hình "Độ ổn định của phụ gia" của mỗi chuyên khảo. Người dùng được thông báo rằng INFOSTAB không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ dữ liệu không chính xác nào trong tài liệu được sử dụng để biên dịch «bảng tính tương thích của Y-site» này hoặc về bất kỳ hậu quả nào
do ứng dụng của nó gây ra.
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